	KẾT QUẢ THI ĐẤU
Kết quả thi đấu giải vô địch Cờ vua miền Bắc lần thứ X năm 2026
(Kèm theo Thông báo số:      /SVHTTDL-QLTDTT  ngày       /6/2026 
của Sở VHTTDL Bắc Ninh)



I. CỜ NHANH.
	Truyền thống - Cá nhân - Nam 6
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 6

	HCV
	Nguyễn Phạm Trường Sơn
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCV
	Hoàng Thùy Trâm
	Ninh Bình

	HCB
	Lê Sỹ Mạnh Đức
	Clb Sỹ Toàn Chess
	
	HCB
	Nguyễn Linh Đan
	Clb Cờ Vua Hoàng Gia

	HCĐ
	Nguyễn Tuấn Huy
	Clb Vietchess
	
	HCĐ
	Đỗ My Anh
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Lê Đình Phong
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Nguyễn Linh Đan
	Ninh Bình

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 6
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 6

	HCV
	Nguyễn Phạm Trường Sơn
	CLB Tài năng Việt
	
	HCV
	Hoàng Thùy Trâm
	Ninh Bình

	
	Nguyễn Phúc Huy
	
	
	
	Nguyễn Linh Đan
	

	HCB
	Lê Đình Phong
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Nguyễn Linh Đan 
	CLB Cờ vua Hoàng Gia

	
	Nguyễn Xuân Bách
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Minh Khuê
	

	HCĐ
	Lê Sỹ Mạnh Đức
	CLB Sỹ Toàn Chess
	
	HCĐ
	Lưu Minh Hương Giang
	CLB Cờ vua thông minh

	
	Lâm Nguyễn An Khang
	
	
	
	Phạm Hoàng Như Ý
	

	HCĐ
	Vũ Nhật Minh
	CLB Cờ vua thông minh
	
	HCĐ
	Trần Ngọc Băng Thanh
	Thanh Hóa

	
	Trương Quốc Thành
	
	
	
	Lại Tuệ Linh
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 7
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 7

	HCV
	Đỗ An Khánh
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCV
	Nguyễn Ánh Dương
	Clb Cờ Vua Bắc Giang

	HCB
	Phan Trần Tuấn Anh
	Ninh Bình
	
	HCB
	Nguyễn Bảo Hân
	Vietnam Chess Academy

	HCĐ
	Nguyễn Trung Gia Minh
	Bắc Ninh
	
	HCĐ
	Phạm Minh Ánh
	Quảng Ninh

	HCĐ
	Hoàng Minh Đức
	Clb Cờ Thái Nguyên
	
	HCĐ
	Đinh Vũ Trúc Linh
	Clb Tài Năng Việt

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 7
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 7

	HCV
	Trần Minh Khang
	CLB Tài năng Việt
	
	HCV
	Đinh Vũ Trúc Linh
	CLB Tài năng Việt

	
	Phạm Đăng Khoa
	
	
	
	Vương Diệu Linh
	

	HCB
	Hoàng Minh Đức
	CLB Cờ Thái Nguyên
	
	HCB
	Đỗ Ngọc Linh Đan
	Ninh Bình

	
	Nguyễn Hoàng Duy
	
	
	
	Nguyễn Thị Bảo Trang
	

	HCĐ
	Trần Hoàng Hải
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCĐ
	Nguyễn Ánh Dương
	CLB Cờ vua Bắc Giang

	
	Phạm Hải Nam
	
	
	
	Nguyễn Khánh Phương
	

	HCĐ
	Nguyễn Thái Quang
	CLB Vietchess
	
	HCĐ
	Lưu Thùy Dương
	Bắc Ninh

	
	Nguyễn Quang Hải
	
	
	
	Nguyễn Diệp An
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 8
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 8

	HCV
	Nguyễn Bá Minh Nghĩa
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCV
	Vũ Anh Thư
	Quảng Ninh

	HCB
	Trịnh Hoàng Bách
	Clb Olympia Chess
	
	HCB
	Lưu Khánh Mai
	Clb Olympia Chess

	HCĐ
	Đỗ Xuân Bảo Duy
	Clb Cờ Vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Clb Cờ Vua Bắc Giang

	HCĐ
	Hoang Dang Phuc
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Phạm Minh Thư A
	Clb An Khang

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 8
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 8

	HCV
	Trịnh Hoàng Bách
	CLB Olympia chess
	
	HCV
	Phạm Minh Thư A
	CLB An Khang

	
	Nguyễn Tiến Minh
	
	
	
	Phạm Minh Thư B
	

	HCB
	Đỗ Xuân Bảo Duy
	CLB Cờ vua Bắc Giang
	
	HCB
	Lưu Khánh Mai
	CLB Olympia chess

	
	Nguyễn Minh Nhật A
	
	
	
	Phạm Ngọc Minh Anh
	

	HCĐ
	Hoang Dang Phuc
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCĐ
	Nông Võ Trâm Anh
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Hoàng Gia Phúc
	
	
	
	Nguyễn Minh Khuê
	

	HCĐ
	Nguyễn Bá Minh Nghĩa
	CLB Tài năng Việt
	
	HCĐ
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	CLB Cờ vua Bắc Giang

	
	Lê Bá Minh Đức
	
	
	
	Nguyễn Thu Hằng
	

	
	
	
	
	
	
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 9
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 9

	HCV
	Lê Ngọc Trường Sơn
	Quảng Ninh
	
	HCV
	Hoàng Khánh Chi
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCB
	Nguyễn Tùng Lâm Bgi
	Clb Cờ Vua Bắc Giang
	
	HCB
	Vũ Thanh Tú
	Ninh Bình

	HCĐ
	Hán Vũ Minh Quân
	Clb Chess Hoàn Hảo
	
	HCĐ
	Trương Uyên Thư
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Vũ Trần Bảo Minh
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCĐ
	Nguyễn Hoàng Bảo Châu
	Clb Olympia Chess

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 9
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 9

	HCV
	Hán Vũ Minh Quân
	CLB Chess Hoàn Hảo
	
	HCV
	Hoàng Khánh Chi
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Nguyễn Thái Anh
	
	
	
	Trương Uyên Thư
	

	HCB
	Bùi Vĩnh Phúc
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Vũ Thanh Tú
	Ninh Bình

	
	Nguyễn Thành Phong
	
	
	
	Phạm Phương Linh
	

	HCĐ
	Vũ Trần Bảo Minh
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCĐ
	Nguyễn Hoàng Bảo Châu
	CLB Olympia chess

	
	Vũ Bảo Lâm
	
	
	
	Trần Ngọc Anh
	

	HCĐ
	Nguyễn Đức Minh
	CLB Cờ vua Sơn Tây
	
	HCĐ
	Hoàng Mộc Trà
	CLB Cờ vua Bắc Giang

	
	Nguyễn Kiều Quốc Bảo
	
	
	
	Nguyễn Kelsie
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 11
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 11

	HCV
	Nhữ Đức Anh
	Vietnam Chess Academy
	
	HCV
	Phạm Ngọc Diệp
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCB
	Nguyễn Minh Đức
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCB
	Bùi Thị Thu Hà
	Clb Cờ Vua Bắc Giang

	HCĐ
	Hoàng Gia Huy
	Clb Cờ Thái Nguyên
	
	HCĐ
	Nguyễn Thuỳ Chi
	Clb Blue Horse

	HCĐ
	Đỗ Quang Minh 2016
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Nguyễn Tú Anh
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 11
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 11

	HCV
	Nguyễn Minh Đức
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Phạm Ngọc Diệp
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Đỗ Quang Minh 2016
	
	
	
	Nguyễn Tú Anh
	

	HCB
	Phạm Hải Phong
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCB
	Bùi Thị Thu Hà
	CLB Cờ vua Bắc Giang

	
	Phạm Đăng Quang
	
	
	
	Nguyễn Tuệ Linh
	

	HCĐ
	Vũ Đức Bình
	CLB Chess Hoàn Hảo
	
	HCĐ
	Nguyễn Khánh An
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Phạm Tiến Khoa
	
	
	
	Nguyễn Mai Khanh
	

	HCĐ
	Lương Đình Bách
	CLB Cờ vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Phạm Ánh Nguyệt
	CLB Cờ Thái Nguyên

	
	Đặng Văn Phúc
	
	
	
	Phí Mai Ngọc Anh
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 13
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 13

	HCV
	Nguyễn Xuân Trung
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCV
	Võ Hương Giang
	Clb Chess Master

	HCB
	Nguyễn Tùng Lâm
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCB
	Đoàn Thị Bình
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

	HCĐ
	Nguyễn Vũ Duy Nam
	Clb Cờ Vua Sơn Tây
	
	HCĐ
	Trịnh Hải Ngọc
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

	HCĐ
	Phùng Anh Thái
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCĐ
	Vũ Ngọc Diệp
	Bắc Ninh

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 13
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 13

	HCV
	Nguyễn Xuân Trung
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Đoàn Thị Bình
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Nguyễn Tùng Lâm
	
	
	
	Trịnh Hải Ngọc
	

	HCB
	Trương Tiến Minh
	CLB Cờ vua Bắc Giang
	
	HCB
	Võ Hương Giang
	CLB Chess Master

	
	Nguyễn Hoàng Duy
	
	
	
	Nguyễn Gia Linh 2016
	

	HCĐ
	Nguyễn Tuấn Minh
	CLB Olympia chess
	
	HCĐ
	Đại Ngọc Anh
	CLB Cờ vua Vĩnh Phúc

	
	Đặng Gia Bảo
	
	
	
	Phạm Hà Minh Ngọc
	

	HCĐ
	Nguyễn Tiến Minh
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCĐ
	Đỗ Quỳnh Trang
	CLB Cờ Thái Nguyên

	
	Bùi Hoàng Minh
	
	
	
	Tưởng Thuý Hạnh
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 15
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 15

	HCV
	Nguyễn Minh Đức
	Clb Olympia Chess
	
	HCV
	Mai Ngọc Hân
	Clb Tài Năng Việt

	HCB
	Trần Nhất Nam
	Clb Vietchess
	
	HCB
	Vũ Khánh Trang
	Clb Tài Năng Việt

	HCĐ
	Đỗ Đức Quân
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Mai
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Phạm Nguyễn Hưng Phát
	Bắc Ninh
	
	HCĐ
	Bùi Khánh Vân
	Clb Tài Năng Việt

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 15
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 15

	HCV
	Nguyễn Minh Đức
	CLB Olympia chess
	
	HCV
	Mai Ngọc Hân
	CLB Tài năng Việt

	
	Đào Minh Trí
	
	
	
	Vũ Khánh Trang
	

	HCB
	Trần Nhất Nam
	CLB Vietchess
	
	HCB
	Nguyễn Ngọc Mai
	Bắc Ninh

	
	Vương Đình Gia Bảo
	
	
	
	Nguyễn Quỳnh Trang
	

	HCĐ
	Phạm Nguyễn Hưng Phát
	Bắc Ninh
	
	HCĐ
	Nguyễn Bảo Anh
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Đặng Tiến Huy
	
	
	
	Nguyễn Lương Minh Hằng
	

	HCĐ
	Đỗ Đức Quân
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCĐ
	Vũ Hoàng Thục Nghi
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Nguyễn Huy Bảo Châu
	
	
	
	Trần Thảo Ngân
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 17
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 17

	HCV
	Phan Tiến Dũng
	Clb Olympia Chess
	
	HCV
	Nguyễn Thị Kim Phúc
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

	HCB
	Đỗ Tuấn Minh
	Clb Cờ Vua Thông Minh
	
	HCB
	Trịnh Hải Hà
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

	HCĐ
	Lê Nhật Quang
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCĐ
	Lê Nông Kim Ngân
	Cao Bằng

	HCĐ
	Trần Hải An
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCĐ
	Đại Ngọc Nhi
	Clb Cờ Vua Vĩnh Phúc

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 17
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 17

	HCV
	Phan Tiến Dũng
	CLB Olympia chess
	
	HCV
	Nguyễn Thị Kim Phúc
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Phạm Huy Hoàng
	
	
	
	Trịnh Hải Hà
	

	HCB
	Lê Nhật Quang
	CLB Tài năng Việt
	
	HCB
	Lê Nông Kim Ngân
	Cao Bằng

	
	Nguyễn Hữu Tùng
	
	
	
	Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ
	

	HCĐ
	Trần Hải An
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCĐ
	Vương Hiền Ngân
	CLB Cờ vua Hà Giang

	
	Cao Xuân Thái Hà
	
	
	
	Đào Thu Hà
	

	HCĐ
	Đỗ Tuấn Minh
	CLB Cờ vua thông minh
	
	HCĐ
	Lưu Minh Anh
	CLB Cờ vua thông minh

	
	Nguyễn Duy Anh
	
	
	
	Đỗ Thảo Nguyên
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam Vô địch
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ Vô địch

	HCV
	Ngô Duy Hoàng
	Clb Olympia Chess
	
	HCV
	Nguyễn Thị Bích Nguyệt
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCB
	Đỗ Thạch Anh
	Clb Cờ Thái Nguyên
	
	HCB
	Trần An Huyền
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Bùi Tiến Thành
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCĐ
	Đỗ Huyền Diệu
	Ninh Bình

	HCĐ
	Vũ Duy Minh
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Vương Hiền Thảo
	Clb Cờ Vua Hà Giang

	Truyền thống - Đồng đội - Nam Vô địch
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ Vô địch

	HCV
	Ngô Duy Hoàng
	CLB Olympia chess
	
	HCV
	Nguyễn Thị Bích Nguyệt
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Võ Lê Đức
	
	
	
	Trần An Huyền
	

	HCB
	Vũ Duy Minh
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Đỗ Huyền Diệu
	Ninh Bình

	
	Lã Mạnh Tuấn
	
	
	
	Trần Phương Thảo
	

	HCĐ
	Đoàn Thành Hưng
	Ninh Bình
	
	HCĐ
	Vương Hiền Thảo
	CLB Cờ vua Hà Giang

	
	Nguyễn Mạnh Hà
	
	
	
	Bế Phạm Bảo Ngọc
	

	HCĐ
	Đỗ Thạch Anh
	CLB Cờ Thái Nguyên
	
	 
 
 
 

	
	Cao Xuân Huy
	
	
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 7
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 7

	HCV
	Ngô Tuấn Kiệt
	Quân Đội
	
	HCV
	Dương Quỳnh Giang
	Clb Vietchess

	HCB
	Vũ Hải Anh
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCB
	Đoàn Thảo Linh
	Hải Phòng

	HCĐ
	Trần Phúc Hưng
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Phạm Tuệ Mẫn
	Ninh Bình

	HCĐ
	Đặng Hà Thái Sơn
	Quân Đội
	
	HCĐ
	Vũ Ngọc Diệu An
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	
	
	

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 7
	
	Nâng cao - Đồng đội – Nữ 7

	HCV
	Ngô Tuấn Kiệt
	Quân đội
	
	HCV
	Đoàn Thảo Linh
	Hải Phòng

	
	Đặng Hà Thái Sơn
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Tuệ Anh
	

	HCB
	Vũ Hải Anh
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Dương Quỳnh Giang
	CLB Vietchess

	
	Trần Phúc Hưng
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Bảo An
	

	HCĐ
	Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên
	CLB Tài năng Việt
	
	HCĐ
	Phạm Tuệ Mẫn
	Ninh Bình

	
	Mai Ngọc Thiên Vũ
	
	
	
	Bùi Huyền Trang
	

	HCĐ
	Trần Tùng Anh
	CLB Blue Horse
	
	 
 
 
 

	
	Trương Minh Hiếu
	
	
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 8
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 8

	HCV
	Lê Hùng Mạnh
	Hải Phòng
	
	HCV
	Nguyễn Ngọc Thảo My
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

	HCB
	Ngô Quang Minh
	Clb Vietchess
	
	HCB
	Bùi Vân Anh
	Clb Tài Năng Việt

	HCĐ
	Nguyễn Minh Đức
	Quảng Ninh
	
	HCĐ
	Vũ Quỳnh Anh
	Lào Cai

	HCĐ
	Phạm Quang Vinh
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Đặng Kim Anh
	Ninh Bình

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 8
	
	Nâng cao - Đồng đội – Nữ 8

	HCV
	Lê Hùng Mạnh
	Hải Phòng
	
	HCV
	Bùi Vân Anh
	CLB Tài năng Việt

	
	Trần Khôi Nguyên
	
	
	
	Nguyễn Khánh An
	

	HCB
	Ngô Quang Minh
	CLB Vietchess
	
	HCB
	Vũ Quỳnh Anh
	Lào Cai

	
	Nguyễn Minh Nhật
	
	
	
	Phan Gia Hân
	

	HCĐ
	Phạm Quang Vinh
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCĐ
	Đặng Kim Anh
	Ninh Bình

	
	Bùi Minh Khôi
	
	
	
	Đặng Tú Linh
	

	HCĐ
	Nguyễn Minh Nguyên
	Thanh Hóa
	
	 
 
 
 

	
	Nguyễn Anh Dũng
	
	
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 9
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 9

	HCV
	Vũ Tuấn Trường
	Ninh Bình
	
	HCV
	Lưu Minh Minh
	Quảng Ninh

	HCB
	Bùi Thái Sơn
	Clb Cờ Thái Nguyên
	
	HCB
	Nguyễn Nhật Anh
	Ninh Bình

	HCĐ
	Phạm Xuân An
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Hoàng Gia Hân
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Nguyễn Minh Khang
	Ninh Bình
	
	HCĐ
	Đào Mai Vy
	Ninh Bình

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 9
	
	Nâng cao - Đồng đội – Nữ 9

	HCV
	Vũ Tuấn Trường
	Ninh Bình
	
	HCV
	Nguyễn Nhật Anh
	Ninh Bình

	
	Nguyễn Minh Khang
	
	
	
	Đào Mai Vy
	

	HCB
	Phạm Xuân An
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Lưu Minh Minh
	Quảng Ninh

	
	Lê Khải Phong
	
	
	
	Nguyễn Lưu Bảo Ngọc
	

	HCĐ
	Bùi Thái Sơn
	CLB Cờ Thái Nguyên
	
	HCĐ
	Đỗ Gia Hân
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Trần Phú Bảo
	
	
	
	Nguyễn Hoàng Thùy Dương
	

	HCĐ
	Nguyễn Duy Dũng
	Thanh Hóa
	
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Linh
	Cao Bằng

	
	Lê Nam Phong
	
	
	
	Lý Bảo Ngọc
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 11
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 11

	HCV
	Lê Nguyên Phong
	Quảng Ninh
	
	HCV
	Tạ Gia Hân
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCB
	Bùi Đức Thiện Anh
	Quảng Ninh
	
	HCB
	Nguyễn Uyên Nhi
	Hải Phòng

	HCĐ
	Đặng Thái Phong
	Lào Cai
	
	HCĐ
	Đàm Nguyễn Trang Anh
	Hải Phòng

	HCĐ
	Nguyễn Thanh Tùng
	Lào Cai
	
	HCĐ
	Nguyễn Hà Anh
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 11
	
	Nâng cao - Đồng đội – Nữ 11

	HCV
	Lê Nguyên Phong
	Quảng Ninh
	
	HCV
	Tạ Gia Hân
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Bùi Đức Thiện Anh
	
	
	
	Nguyễn Hà Anh
	

	HCB
	Đặng Thái Phong
	Lào Cai
	
	HCB
	Nguyễn Uyên Nhi
	Hải Phòng

	
	Nguyễn Thanh Tùng
	
	
	
	Đàm Nguyễn Trang Anh
	

	HCĐ
	Nguyễn Lê Phương Lâm
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCĐ
	Nguyễn Hoàng Minh Vy
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Nguyễn Quang Nam
	
	
	
	Đỗ Thị Thanh Thảo
	

	HCĐ
	Vũ Trấn Quốc
	Ninh Bình
	
	HCĐ
	Đinh Ngọc Chi
	Ninh Bình

	
	Phan Nguyễn Hải Phong
	
	
	
	Hoàng Hạnh Linh
	

	
	
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 13
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 13

	HCV
	Trần Đại Quang
	Quảng Ninh
	
	HCV
	Đào Nguyễn Ngọc Lam
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCB
	Phạm Đức Minh
	Hải Phòng
	
	HCB
	Phạm Thị Minh Ngọc
	Ninh Bình

	HCĐ
	Trần Thiên Bảo
	Clb Vietchess
	
	HCĐ
	Kiều Ngân
	Clb Vietchess

	HCĐ
	Nguyễn Hoàng Minh
	Clb Vietchess
	
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
	Hải Phòng

	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 13
	
	Nâng cao - Đồng đội – Nữ 13

	HCV
	Trần Thiên Bảo
	CLB Vietchess
	
	HCV
	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
	Hải Phòng

	
	Nguyễn Hoàng Minh
	
	
	
	Nguyễn Hà Phương
	

	HCB
	Phạm Đức Minh
	Hải Phòng
	
	HCB
	Đào Nguyễn Ngọc Lam
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Bùi Tùng Lâm
	
	
	
	Phan Ngọc Giáng Hương
	

	HCĐ
	Nguyễn Nhật Nam
	CLB Tài năng Việt
	
	HCĐ
	Hồ Minh Anh
	TT Gia đình Cờ vua

	
	Lê Ngọc Minh Khang
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Gia Hân
	

	HCĐ
	Trần Đại Quang
	Quảng Ninh
	
	HCĐ
	Phạm Thị Ngọc Diễm
	Bắc Ninh

	
	Nguyễn Hải Lâm
	
	
	
	Dương Ngọc Mai
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 15
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 15

	HCV
	Vũ Giang Minh Đức
	Quảng Ninh
	
	HCV
	Nguyễn Trần Khánh Nhi
	Quảng Ninh

	HCB
	Trịnh Hoàng Lâm
	Tt Gia Đình Cờ Vua
	
	HCB
	Nguyễn Hoàng Bảo Trâm
	Hải Phòng

	HCĐ
	Nguyễn Hoàng Khánh
	Clb Cờ Thái Nguyên
	
	HCĐ
	Trần Mai Hân
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Phạm Gia Huy
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCĐ
	Nguyễn Thị Hồng Hà
	Quảng Ninh

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 15
	
	Nâng cao - Đồng đội – Nữ 15

	HCV
	Vũ Giang Minh Đức
	Quảng Ninh
	
	HCV
	Nguyễn Trần Khánh Nhi
	Quảng Ninh

	
	Đinh Việt Hải
	
	
	
	Nguyễn Thị Hồng Hà
	

	HCB
	Phạm Gia Huy
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCB
	Trần Mai Hân
	Bắc Ninh

	
	Cao Minh Tùng
	
	
	
	Đỗ Hà Trang
	

	HCĐ
	Trương Đức Hùng
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCĐ
	Nguyễn Hoàng Bảo Trâm
	Hải Phòng

	
	Nguyễn Hải An
	
	
	
	Đào Nhật Minh
	

	HCĐ
	Lê Hùng Anh
	Hải Phòng
	
	HCĐ
	Lục Kim Giao
	Lào Cai

	
	Nguyễn Minh Long
	
	
	
	Nguyễn Hà Trang
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 17
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 17

	HCV
	Vũ Gia Bảo
	Quảng Ninh
	
	HCV
	Bùi Thị Ngọc Chi
	Ninh Bình

	HCB
	Đỗ Thành Đạt
	Quảng Ninh
	
	HCB
	Lê Đặng Bảo Ngọc
	Ninh Bình

	HCĐ
	Triệu Gia Huy
	Clb Vietchess
	
	HCĐ
	Nguyễn Thuỳ Linh
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Đàm Quốc Bảo
	Hải Phòng
	
	HCĐ
	Bùi Thị Kim Khánh
	Quảng Ninh

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 17
	
	Nâng cao - Đồng đội – Nữ 17

	HCV
	Vũ Gia Bảo
	Quảng Ninh
	
	HCV
	Bùi Thị Ngọc Chi
	Ninh Bình

	
	Đỗ Thành Đạt
	
	
	
	Lê Đặng Bảo Ngọc
	

	HCB
	Phan Minh Trí
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Bùi Thị Kim Khánh
	Quảng Ninh

	
	Đỗ Khôi Nguyên
	
	
	
	Nguyễn Bảo Châu
	

	HCĐ
	Nguyễn Cao Sơn
	Tuyên Quang
	
	 
 
 
 
 
 
 
 

	
	Lê Gia Hưng
	
	
	

	HCĐ
	Trần Tiến Đạt
	Cao Bằng
	
	

	
	Lương An Phúc
	
	
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam Vô địch
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ Vô địch

	HCV
	Phạm Công Minh
	Ninh Bình
	
	HCV
	Lương Hoàng Tú Linh
	Bắc Ninh

	HCB
	Mai Duy Hùng
	Clb Vietchess
	
	HCB
	Nguyễn Thiên Ngân
	Clb Cờ Thái Nguyên

	HCĐ
	Nguyễn Sĩ Trọng Đức
	Ninh Bình
	
	HCĐ
	Nguyễn Hồng Hà My
	Tt Gia Đình Cờ Vua

	HCĐ
	Vũ Đình Hưng
	Bắc Ninh
	
	HCĐ
	Hoàng Thị Hải Anh
	Bắc Ninh

	Nâng cao - Đồng đội - Nữ Vô địch
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ Vô địch

	HCV
	Phạm Công Minh
	Ninh Bình
	
	HCV
	Lương Hoàng Tú Linh
	Bắc Ninh

	
	Nguyễn Sĩ Trọng Đức
	
	
	
	Hoàng Thị Hải Anh
	

	HCB
	Tô Ngọc Minh
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Phạm Quỳnh Anh
	Quảng Ninh

	
	Nguyễn Vĩnh Khánh
	
	
	
	Đỗ Thùy Anh
	

	HCĐ
	Vũ Đình Hưng
	Bắc Ninh
	
	HCĐ
	Dương Ngọc Sao Khuê
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Đồng Bảo Nghĩa
	
	
	
	Nguyễn Quỳnh Anh
	

	 
 
 
 
	
	HCĐ
	Trần Thảo Quyên
	CLB Chess Hoàn Hảo

	
	
	
	Trần Hồng Dương
	

	Cá nhân - Nam Cờ Asean
	
	Cá nhân - Nữ Cờ Asean

	HCV
	Đặng Ngọc Minh
	Bắc Ninh
	
	HCV
	Cao Minh Trang
	Bắc Ninh

	HCB
	Hoàng Quốc Khánh
	Bắc Ninh
	
	HCB
	Đoàn Thị Vân Anh
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Nguyễn Thuỵ Anh
	Hải Phòng
	
	HCĐ
	Nguyễn Thị Mai Lan
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Nguyễn Phương Ly
	Hải Phòng
	
	HCĐ
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	Ninh Bình

	Đồng đội - Nam Cờ Asean
	
	Đồng đội - Nữ Cờ Asean

	HCV
	Đặng Ngọc Minh
	Bắc Ninh
	
	HCV
	Cao Minh Trang
	Bắc Ninh

	
	Hoàng Quốc Khánh
	
	
	
	Đoàn Thị Vân Anh
	

	HCB
	Nguyễn Thuỵ Anh
	Hải Phòng
	
	HCB
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	Ninh Bình

	
	Nguyễn Phương Ly
	
	
	
	Vũ Bùi Thị Thanh Vân
	



II. CỜ CHỚP.
	Truyền thống - Cá nhân - Nam 6
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 6

	HCV
	Lê Sỹ Mạnh Đức
	Clb Sỹ Toàn Chess
	
	HCV
	Hoàng Thùy Trâm
	Ninh Bình

	HCB
	Nguyễn Phạm Trường Sơn
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCB
	Lưu Minh Hương Giang
	Clb Cờ Vua Thông Minh

	HCĐ
	Nguyễn Tuấn Huy
	Clb Vietchess
	
	HCĐ
	Trần Ngọc Băng Thanh
	Thanh Hóa

	HCĐ
	Lưu Ngọc Đăng
	Clb Cờ Vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Phạm Yến Nhi
	Ninh Bình

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 6
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 6

	HCV
	Lê Sỹ Mạnh Đức
	CLB Sỹ Toàn Chess
	
	HCV
	Hoàng Thùy Trâm
	Ninh Bình

	
	Lâm Nguyễn An Khang
	
	
	
	Phạm Yến Nhi
	

	HCB
	Nguyễn Quang Đăng
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Lưu Minh Hương Giang
	CLB Cờ vua thông minh

	
	Nguyễn Nhật Anh
	
	
	
	Phạm Hoàng Như Ý
	

	HCĐ
	Nguyễn Phạm Trường Sơn
	CLB Tài năng Việt
	
	HCĐ
	Trần Ngọc Băng Thanh
	Thanh Hóa

	
	Nguyễn Phúc Huy
	
	
	
	Lại Tuệ Linh
	

	HCĐ
	Nguyễn Tuấn Huy
	CLB Vietchess
	
	HCĐ
	Phạm Nguyễn Bảo Châu
	CLB Tài năng Việt

	
	Trần Hoàng Phúc
	
	
	
	Dương Ngọc Diệp
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 7
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 7

	HCV
	Hoàng Minh Đức
	Clb Cờ Thái Nguyên
	
	HCV
	Trương Phạm Đan Thanh
	Clb Vietchess

	HCB
	Nguyễn Hữu Khôi
	Lào Cai
	
	HCB
	Nguyễn Ánh Dương
	Clb Cờ Vua Bắc Giang

	HCĐ
	Lê Văn Bảo Hưng
	Clb Olympia Chess
	
	HCĐ
	Phạm Minh Ánh
	Quảng Ninh

	HCĐ
	Phạm Hải Nam
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Phạm Ngọc Diệp
	Ninh Bình

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 7
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 7

	HCV
	Phạm Hải Nam
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Phạm Ngọc Diệp
	Ninh Bình

	
	Nguyễn Đăng Lâm
	
	
	
	Nguyễn Thị Bảo Trang
	

	HCB
	Hoàng Minh Đức
	CLB Cờ Thái Nguyên
	
	HCB
	Vương Diệu Linh
	CLB Tài năng Việt

	
	Nguyễn Hoàng Duy
	
	
	
	Đinh Vũ Trúc Linh
	

	HCĐ
	Nguyễn Hữu Khôi
	Lào Cai
	
	HCĐ
	Nguyễn Ánh Dương
	CLB Cờ vua Bắc Giang

	
	Phạm Vũ Minh Hiếu
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Huyền Linh
	

	HCĐ
	Lê Văn Bảo Hưng
	CLB Olympia chess
	
	HCĐ
	Lưu Thùy Dương
	Bắc Ninh

	
	Nguyễn Bảo Nhân
	
	
	
	Nguyễn Diệp An
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 8
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 8

	HCV
	Hoang Dang Phuc
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCV
	Vũ Anh Thư
	Quảng Ninh

	HCB
	Trương Hoàng Bách
	Clb Cờ Vua Bắc Giang
	
	HCB
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Clb Cờ Vua Bắc Giang

	HCĐ
	Nguyễn Đức Trí
	Clb Cờ Vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Nguyễn Minh Khuê
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Nguyễn Tài Khang
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Phạm Minh Thư A
	Clb An Khang

	
	
	

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 8
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 8

	HCV
	Hoang Dang Phuc
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Phạm Minh Thư A
	CLB An Khang

	
	Nguyễn Tài Khang
	
	
	
	Phạm Minh Thư B
	

	HCB
	Trương Hoàng Bách
	CLB Cờ vua Bắc Giang
	
	HCB
	Nguyễn Minh Khuê
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Nguyễn Đức Trí
	
	
	
	Nông Võ Trâm Anh
	

	HCĐ
	Nguyễn Tiến Minh
	CLB Olympia chess
	
	HCĐ
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	CLB Cờ vua Bắc Giang

	
	Phạm Nhật An
	
	
	
	Bùi Minh Anh
	

	HCĐ
	Phương Kim Duy Anh
	CLB Tài năng Việt
	
	HCĐ
	Lưu Khánh Mai
	CLB Olympia chess

	
	Nguyễn Bá Minh Nghĩa
	
	
	
	Phạm Ngọc Minh Anh
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 9
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 9

	HCV
	Vũ Trần Bảo Minh
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCV
	Nguyễn Thị Phương Anh
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCB
	Lê Ngọc Trường Sơn
	Quảng Ninh
	
	HCB
	Hoàng Khánh Chi
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Nguyễn Tùng Lâm Bgi
	Clb Cờ Vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Phạm Phương Linh
	Ninh Bình

	HCĐ
	Trương Mạnh Sơn
	Clb Olympia Chess
	
	HCĐ
	Bùi Ngọc Linh
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 9
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 9

	HCV
	Trương Mạnh Sơn
	CLB Olympia chess
	
	HCV
	Nguyễn Thị Phương Anh
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Vương Vũ Lâm
	
	
	
	Hoàng Khánh Chi
	

	HCB
	Lê Xuân Bách
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Phạm Phương Linh
	Ninh Bình

	
	Nguyễn Phú Quang
	
	
	
	Vũ Thanh Tú
	

	HCĐ
	Vũ Trần Bảo Minh
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCĐ
	Nguyễn Hoàng Bảo Châu
	CLB Olympia chess

	
	Vũ Bảo Lâm
	
	
	
	Trần Ngọc Anh
	

	HCĐ
	Nguyễn Tùng Lâm Bgi
	CLB Cờ vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Nguyễn Kelsie
	CLB Cờ vua Bắc Giang

	
	Ngô Minh Dương
	
	
	
	Hoàng Mộc Trà
	

	
	
	

	
	
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 11
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 11

	HCV
	Đặng Minh Phúc
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCV
	Nguyễn Tuệ Linh
	Clb Cờ Vua Bắc Giang

	HCB
	Vũ Nguyễn Nguyên Khang
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCB
	Phạm Ngọc Diệp
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Đỗ Quang Minh 2016
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Nguyễn Vũ Gia Hân
	Clb An Khang

	HCĐ
	Tạ Minh Khang
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Bùi Thị Thu Hà
	Clb Cờ Vua Bắc Giang

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 11
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 11

	HCV
	Đặng Minh Phúc
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Nguyễn Tuệ Linh
	CLB Cờ vua Bắc Giang

	
	Vũ Nguyễn Nguyên Khang
	
	
	
	Bùi Thị Thu Hà
	

	HCB
	Phạm Đăng Quang
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCB
	Phạm Ngọc Diệp
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Phạm Hải Phong
	
	
	
	Nguyễn Tú Anh
	

	HCĐ
	Phạm Tiến Khoa
	CLB Chess Hoàn Hảo
	
	HCĐ
	Đồng Vũ Thu Minh
	Bắc Ninh

	
	Vũ Đức Bình
	
	
	
	Lê Thị Quỳnh Chi
	

	HCĐ
	Nguyễn Tiến Thắng
	CLB Tài năng Việt
	
	HCĐ
	Nguyễn Vũ Gia Hân
	CLB An Khang

	
	Nguyễn Đình Đức Thịnh
	
	
	
	Phạm Vũ Gia Linh
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 13
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 13

	HCV
	Hoàng Nguyễn Nam Khánh
	Clb Cờ Vua Bắc Giang
	
	HCV
	Nguyễn Gia Linh 2014
	Clb An Khang

	HCB
	Sầm Minh Quân
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCB
	Lê Thu Hiền
	Clb Tài Năng Việt

	HCĐ
	Nguyễn Thanh Bình
	Ninh Bình
	
	HCĐ
	Tưởng Thuý Hạnh
	Clb Cờ Thái Nguyên

	HCĐ
	Tô Ngọc Quang
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Đoàn Thị Bình
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 13
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 13

	HCV
	Sầm Minh Quân
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Tưởng Thuý Hạnh
	CLB Cờ Thái Nguyên

	
	Tô Ngọc Quang
	
	
	
	Đỗ Quỳnh Trang
	

	HCB
	Nguyễn Thanh Bình
	Ninh Bình
	
	HCB
	Đoàn Thị Bình
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Trần Nhật Quang
	
	
	
	Trịnh Hải Ngọc
	

	HCĐ
	Hoàng Nguyễn Nam Khánh
	CLB Cờ vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Nguyễn Bảo An
	CLB Cờ vua Vĩnh Phúc

	
	Trương Tiến Minh
	
	
	
	Phạm Hà Minh Ngọc
	

	HCĐ
	Nguyễn Phúc Lâm
	CLB Chess Hoàn Hảo
	
	HCĐ
	Võ Hương Giang
	CLB Chess Master

	
	Nguyễn Xuân Bảo Minh
	
	
	
	Nguyễn Gia Linh 
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 15
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 15

	HCV
	Nguyễn Minh Đức
	Clb Olympia Chess
	
	HCV
	Nguyễn Ngọc Mai
	Bắc Ninh

	HCB
	Vũ Hoàng Bách
	Tt Gia Đình Cờ Vua
	
	HCB
	Nguyễn Bảo Anh
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Phạm Nguyễn Hưng Phát
	Bắc Ninh
	
	HCĐ
	Mai Ngọc Hân
	Clb Tài Năng Việt

	HCĐ
	Đặng Quốc Bảo
	Clb Cờ Vua Vĩnh Phúc
	
	HCĐ
	Nguyễn Quỳnh Trang
	Bắc Ninh

	
	
	
	
	
	
	

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 15
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 15

	HCV
	Phạm Nguyễn Hưng Phát
	Bắc Ninh
	
	HCV
	Nguyễn Ngọc Mai
	Bắc Ninh

	
	Đặng Tiến Huy
	
	
	
	Nguyễn Quỳnh Trang
	

	HCB
	Nguyễn Huy Bảo Châu
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Nguyễn Bảo Anh
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Đỗ Đức Quân
	
	
	
	Nguyễn Lương Minh Hằng
	

	HCĐ
	Nguyễn Minh Đức
	CLB Olympia chess
	
	HCĐ
	Mai Ngọc Hân
	CLB Tài năng Việt

	
	Đào Minh Trí
	
	
	
	Vũ Khánh Trang
	

	HCĐ
	Đặng Quốc Bảo
	CLB Cờ vua Vĩnh Phúc
	
	HCĐ
	Nguyễn Bảo Anh
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Ngô Gia Tường
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Lâm
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 17
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 17

	HCV
	Đỗ Tuấn Minh
	Clb Cờ Vua Thông Minh
	
	HCV
	Nguyễn Thị Kim Phúc
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

	HCB
	Cao Xuân Thái Hà
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCB
	Nguyễn Thái Bình
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Hồ Nguyên Đức
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Đại Ngọc Nhi
	Clb Cờ Vua Vĩnh Phúc

	HCĐ
	Phan Tiến Dũng
	Clb Olympia Chess
	
	HCĐ
	Đỗ Thảo Nguyên
	Clb Cờ Vua Thông Minh

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 17
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 17

	HCV
	Cao Xuân Thái Hà
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCV
	Nguyễn Thị Kim Phúc
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Kim Gia Khánh
	
	
	
	Trịnh Hải Hà
	

	HCB
	Hồ Nguyên Đức
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Đỗ Thảo Nguyên
	CLB Cờ vua thông minh

	
	Nguyễn Văn Khánh An
	
	
	
	Lưu Minh Anh
	

	HCĐ
	Đỗ Tuấn Minh
	CLB Cờ vua thông minh
	
	HCĐ
	Lê Nông Kim Ngân
	Cao Bằng

	
	Nguyễn Duy Anh
	
	
	
	Dương Mạc Hoàng Yến
	

	HCĐ
	Phan Tiến Dũng
	CLB Olympia chess
	
	HCĐ
	Vương Hiền Ngân
	CLB Cờ vua Hà Giang

	
	Phạm Huy Hoàng
	
	
	
	Đào Thu Hà
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam Vô địch
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ Vô địch

	HCV
	Ngô Duy Hoàng
	Clb Olympia Chess
	
	HCV
	Nguyễn Thị Bích Nguyệt
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCB
	Nguyễn Hữu Chiến
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCB
	Trần An Huyền
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Đoàn Thành Hưng
	Ninh Bình
	
	HCĐ
	Phạm Khánh Ngọc
	Ninh Bình

	HCĐ
	Bùi Tiến Thành
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCĐ
	Đinh Thị Ngọc Mai
	Clb Cờ Thái Nguyên

	Truyền thống - Đồng đội - Nam Vô địch
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ Vô địch

	HCV
	Nguyễn Hữu Chiến
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Nguyễn Thị Bích Nguyệt
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Lã Mạnh Tuấn
	
	
	
	Trần An Huyền
	

	HCB
	Ngô Duy Hoàng
	CLB Olympia chess
	
	HCB
	Phạm Khánh Ngọc
	Ninh Bình

	
	Đỗ Nguyên Phương
	
	
	
	Đỗ Huyền Diệu
	

	HCĐ
	Bùi Tiến Thành
	CLB Tài năng Việt
	
	HCĐ
	Đinh Thị Ngọc Mai
	CLB Cờ Thái Nguyên

	
	Phạm Trường Giang
	
	
	
	Ngô Khánh Ngọc
	

	HCĐ
	Đỗ Thạch Anh
	CLB Cờ Thái Nguyên
	
	HCĐ
	Vương Hiền Thảo
	CLB Cờ vua Hà Giang

	
	Cao Xuân Huy
	
	
	
	Bế Phạm Bảo Ngọc
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 7
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 7

	HCV
	Đặng Hà Thái Sơn
	Quân Đội
	
	HCV
	Phạm Tuệ Mẫn
	Ninh Bình

	HCB
	Ngô Tuấn Kiệt
	Quân Đội
	
	HCB
	Nguyễn Ngọc Tuệ Anh
	Hải Phòng

	HCĐ
	Trần Tùng Anh
	Clb Blue Horse
	
	HCĐ
	Bùi Huyền Trang
	Ninh Bình

	HCĐ
	Mai Ngọc Thiên Vũ
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Bảo An
	Clb Vietchess

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 7
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 7

	HCV
	Đặng Hà Thái Sơn
	Quân đội
	
	HCV
	Phạm Tuệ Mẫn
	Ninh Bình

	
	Ngô Tuấn Kiệt
	
	
	
	Bùi Huyền Trang
	

	HCB
	Trần Phúc Hưng
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Nguyễn Ngọc Tuệ Anh
	Hải Phòng

	
	Nguyễn Gia Bảo
	
	
	
	Đoàn Thảo Linh
	

	HCĐ
	Mai Ngọc Thiên Vũ
	CLB Tài năng Việt
	
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Bảo An
	CLB Vietchess

	
	Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên
	
	
	
	Dương Quỳnh Giang
	

	HCĐ
	Trần Tùng Anh
	CLB Blue Horse
	
	HCĐ
	Vũ Ngọc Diệu An
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Trương Minh Hiếu
	
	
	
	Đỗ My Anh
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 8
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 8

	HCV
	Nguyễn Minh Đức
	Quảng Ninh
	
	HCV
	Nguyễn Khánh An
	Clb Tài Năng Việt

	HCB
	Lê Hùng Mạnh
	Hải Phòng
	
	HCB
	Nguyễn Ngọc Thảo My
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

	HCĐ
	Nguyễn Minh Nguyên
	Thanh Hóa
	
	HCĐ
	Bùi Vân Anh
	Clb Tài Năng Việt

	HCĐ
	Ngô Quang Minh
	Clb Vietchess
	
	HCĐ
	Phan Gia Hân
	Lào Cai

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 8
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 8

	HCV
	Nguyễn Minh Nguyên
	Thanh Hóa
	
	HCV
	Nguyễn Khánh An
	CLB Tài năng Việt

	
	Nguyễn Anh Dũng
	
	
	
	Bùi Vân Anh
	

	HCB
	Bùi Minh Khôi
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Đặng Tú Linh
	Ninh Bình

	
	Phạm Quang Vinh
	
	
	
	Đặng Kim Anh
	

	HCĐ
	Mai Nhật Minh
	CLB Tài năng Việt
	
	HCĐ
	Phan Gia Hân
	Lào Cai

	
	Nguyễn Sỹ Minh Đăng
	
	
	
	Vũ Quỳnh Anh
	

	HCĐ
	Lê Hùng Mạnh
	Hải Phòng
	
	HCĐ
	Ngô Ngọc Lan
	CLB Cờ Thái Nguyên

	
	Trần Khôi Nguyên
	
	
	
	Phạm Ngọc Mai
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 9
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 9

	HCV
	Bùi Thái Sơn
	Clb Cờ Thái Nguyên
	
	HCV
	Nguyễn Nhật Anh
	Ninh Bình

	HCB
	Phạm Xuân An
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCB
	Hoàng Gia Hân
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Trần Phú Bảo
	Clb Cờ Thái Nguyên
	
	HCĐ
	Lưu Minh Minh
	Quảng Ninh

	HCĐ
	Nguyễn Minh Khang
	Ninh Bình
	
	HCĐ
	Đàm Mộc Tiên
	Hải Phòng

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 9
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 9

	HCV
	Bùi Thái Sơn
	CLB Cờ Thái Nguyên
	
	HCV
	Nguyễn Nhật Anh
	Ninh Bình

	
	Trần Phú Bảo
	
	
	
	Đào Mai Vy
	

	HCB
	Phạm Xuân An
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Lưu Minh Minh
	Quảng Ninh

	
	Lê Khải Phong
	
	
	
	Nguyễn Lưu Bảo Ngọc
	

	HCĐ
	Nguyễn Minh Khang
	Ninh Bình
	
	HCĐ
	Đỗ Gia Hân
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Vũ Tuấn Trường
	
	
	
	Nguyễn Hoàng Thùy Dương
	

	HCĐ
	Nguyễn Duy Dũng
	Thanh Hóa
	
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Linh
	Cao Bằng

	
	Lê Nam Phong
	
	
	
	Lý Bảo Ngọc
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 11
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 11

	HCV
	Nguyễn Minh Trí
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCV
	Nguyễn Diệu Anh
	Cần Thơ

	HCB
	Bùi Đức Thiện Anh
	Quảng Ninh
	
	HCB
	Lê Khánh Ly
	Hải Phòng

	HCĐ
	Nguyễn Quang Nam
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Ngô Ngọc Anh
	Quảng Ninh

	HCĐ
	Phan Nguyễn Hải Phong
	Ninh Bình
	
	HCĐ
	Nguyễn Uyên Nhi
	Hải Phòng

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 11
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 11

	HCV
	Nguyễn Minh Trí
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Lê Khánh Ly
	Hải Phòng

	
	Nguyễn Quang Nam
	
	
	
	Nguyễn Uyên Nhi
	

	HCB
	Bùi Đức Thiện Anh
	Quảng Ninh
	
	HCB
	Ngô Ngọc Anh
	Quảng Ninh

	
	Lê Nguyên Phong
	
	
	
	Đặng Ngọc Mai Trang
	

	HCĐ
	Đặng Thái Phong
	Lào Cai
	
	HCĐ
	Đinh Ngọc Chi
	Ninh Bình

	
	Nguyễn Thanh Tùng
	
	
	
	Hoàng Hạnh Linh
	

	HCĐ
	Phan Nguyễn Hải Phong
	Ninh Bình
	
	HCĐ
	Nguyễn Hà Anh
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Vũ Trấn Quốc
	
	
	
	Tạ Gia Hân
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 13
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 13

	HCV
	Đặng Phúc Tường
	Clb Cờ Vua Bắc Giang
	
	HCV
	Phạm Thị Minh Ngọc
	Ninh Bình

	HCB
	Nguyễn Hoàng Minh
	Clb Vietchess
	
	HCB
	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
	Hải Phòng

	HCĐ
	Lê Ngọc Minh Khang
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCĐ
	Đào Nguyễn Ngọc Lam
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Phan Thái Duy
	Cao Bằng
	
	HCĐ
	Kiều Ngân
	Clb Vietchess

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 13
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 13

	HCV
	Nguyễn Hoàng Minh
	CLB Vietchess
	
	HCV
	Đào Nguyễn Ngọc Lam
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Nguyễn Tiến Anh Khôi
	
	
	
	Phan Ngọc Giáng Hương
	

	HCB
	Lê Ngọc Minh Khang
	CLB Tài năng Việt
	
	HCB
	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
	Hải Phòng

	
	Nguyễn Nhật Nam
	
	
	
	Nguyễn Thị Trúc Lâm
	

	HCĐ
	Phạm Đức Minh
	Hải Phòng
	
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Gia Hân
	TT Gia đình Cờ vua

	
	Nguyễn Thuỵ Anh
	
	
	
	Hồ Minh Anh
	

	HCĐ
	Phan Thái Duy
	Cao Bằng
	
	HCĐ
	Nguyễn Hồng Thu
	CLB Cờ Thái Nguyên

	
	Nguyễn Minh Đức
	
	
	
	Trần Thanh Trúc
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 15
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 15

	HCV
	Trịnh Hoàng Lâm
	Tt Gia Đình Cờ Vua
	
	HCV
	Nguyễn Hoàng Bảo Trâm
	Hải Phòng

	HCB
	Nguyễn Hoàng Khánh
	Clb Cờ Thái Nguyên
	
	HCB
	Đỗ Hà Trang
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Vũ Giang Minh Đức
	Quảng Ninh
	
	HCĐ
	Trần Mai Hân
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Nguyễn Hải An
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Thiệu Gia Linh
	Bắc Ninh

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 15
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 15

	HCV
	Nguyễn Hải An
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Đỗ Hà Trang
	Bắc Ninh

	
	Trương Đức Hùng
	
	
	
	Trần Mai Hân
	

	HCB
	Vũ Giang Minh Đức
	Quảng Ninh
	
	HCB
	Nguyễn Hoàng Bảo Trâm
	Hải Phòng

	
	Đinh Việt Hải
	
	
	
	Nguyễn Phương Ly
	

	HCĐ
	Phạm Gia Huy
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCĐ
	Nguyễn Hà Trang
	Lào Cai

	
	Cao Minh Tùng
	
	
	
	Lục Kim Giao
	

	HCĐ
	Đinh Mạnh Hà
	Cao Bằng
	
	HCĐ
	Đinh Ngọc Lan
	Ninh Bình

	
	Triệu Hoàng Long
	
	
	
	Nguyễn Lê Thùy Dung
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 17
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 17

	HCV
	Đàm Quốc Bảo
	Hải Phòng
	
	HCV
	Bùi Thị Ngọc Chi
	Ninh Bình

	HCB
	Bùi Hữu Đức
	Ninh Bình
	
	HCB
	Nguyễn Thuỳ Linh
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Đỗ Quang Minh 2009
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Lê Đặng Bảo Ngọc
	Ninh Bình

	HCĐ
	Phan Minh Trí
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Phạm Quỳnh Anh
	Quảng Ninh

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 17
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 17

	HCV
	Đỗ Quang Minh 2009
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Bùi Thị Ngọc Chi
	Ninh Bình

	
	Phan Minh Trí
	
	
	
	Lê Đặng Bảo Ngọc
	

	HCB
	Trần Tiến Đạt
	Cao Bằng
	
	HCB
	Phạm Quỳnh Anh
	Quảng Ninh

	
	Lương An Phúc
	
	
	
	Bùi Thị Kim Khánh
	

	HCĐ
	Nguyễn Cao Sơn
	Tuyên Quang
	
	HCĐ
	Hoàng Gia Linh
	Cao Bằng

	
	Lê Gia Hưng
	
	
	
	Mã Thị Hoài Anh
	

	HCĐ
	Nguyễn Duy Minh Đức
	TT ĐTTĐ Cao Bằng
	
	HCĐ
	Vương Bảo Châu
	Lào Cai

	
	Hà Ngọc Tú
	
	
	
	Cao Thị Thanh Hân
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam Vô địch
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ Vô địch

	HCV
	Phạm Công Minh
	Ninh Bình
	
	HCV
	Lương Hoàng Tú Linh
	Bắc Ninh

	HCB
	Đỗ Thành Đạt
	Quảng Ninh
	
	HCB
	Nguyễn Thiên Ngân
	Clb Cờ Thái Nguyên

	HCĐ
	Đồng Bảo Nghĩa
	Bắc Ninh
	
	HCĐ
	Nguyễn Bảo Châu
	Quảng Ninh

	HCĐ
	Triệu Gia Huy
	Clb Vietchess
	
	HCĐ
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	Ninh Bình

	Nâng cao - Đồng đội - Nam Vô địch
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ Vô địch

	HCV
	Đỗ Thành Đạt
	Quảng Ninh
	
	HCV
	Lương Hoàng Tú Linh
	Bắc Ninh

	
	Vũ Gia Bảo
	
	
	
	Hoàng Thị Hải Anh
	

	HCB
	Đồng Bảo Nghĩa
	Bắc Ninh
	
	HCB
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	Ninh Bình

	
	Vũ Đình Hưng
	
	
	
	Vũ Bùi Thị Thanh Vân
	

	HCĐ
	Triệu Gia Huy
	CLB Vietchess
	
	HCĐ
	Nguyễn Bảo Châu
	Quảng Ninh

	
	Mai Duy Hùng
	
	
	
	Đỗ Thùy Anh
	

	HCĐ
	Phạm Công Minh
	Ninh Bình
	
	HCĐ
	Trần Thảo Quyên
	CLB Chess Hoàn Hảo

	
	Nguyễn Sĩ Trọng Đức
	
	
	
	Trần Hồng Dương
	

	Cá nhân - Nam Cờ Asean
	
	Cá nhân - Nữ Cờ Asean

	HCV
	Hoàng Quốc Khánh
	Bắc Ninh
	
	HCV
	Đoàn Thị Vân Anh
	Bắc Ninh

	HCB
	Đặng Ngọc Minh
	Bắc Ninh
	
	HCB
	Cao Minh Trang
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Đào Nhật Minh
	Hải Phòng
	
	HCĐ
	Nguyễn Thị Mai Lan
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Lê Hùng Anh
	Hải Phòng
	
	HCĐ
	Đinh Thị Đào
	Clb The Reed Chess

	ĐỒNG ĐỘI - NAM CỜ Asean
	
	Đồng đội - Nữ Cờ Asean

	HCV
	Hoàng Quốc Khánh
	Bắc Ninh
	
	HCV
	Đoàn Thị Vân Anh
	Bắc Ninh

	
	Đặng Ngọc Minh
	
	
	
	Cao Minh Trang
	

	HCB
	Đào Nhật Minh
	Hải Phòng
	
	HCB
	Đinh Thị Đào
	CLB The Reed Chess

	
	Lê Hùng Anh
	
	
	
	Đỗ Thị Thanh
	

	HCĐ
	Tô Trần Bình
	CLB Cờ Thái Nguyên
	
	
	
	

	
	Nguyễn Đăng Duy
	
	
	
	
	


III. CỜ SIÊU CHỚP
	Truyền thống - Cá nhân - Nam 6
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 6

	HCV
	Nguyễn Tuấn Huy
	Clb Vietchess
	
	HCV
	Nguyễn Linh Đan Nbi
	Ninh Bình

	HCB
	Nguyễn Phạm Trường Sơn
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCB
	Trần Ngọc Băng Thanh
	Thanh Hóa

	HCĐ
	Lê Minh Khang
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Hoàng Thùy Trâm
	Ninh Bình

	HCĐ
	Hoàng Bảo Trí Phúc
	Lào Cai
	
	HCĐ
	Lưu Minh Hương Giang
	Clb Cờ Vua Thông Minh

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 6
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 6

	HCV
	Nguyễn Phạm Trường Sơn
	CLB Tài năng Việt
	
	HCV
	Nguyễn Linh Đan
	Ninh Bình

	
	Nguyễn Phúc Huy
	
	
	
	Hoàng Thùy Trâm
	

	HCB
	Lê Minh Khang
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Lưu Minh Hương Giang
	CLB Cờ vua thông minh

	
	Nguyễn Xuân Bách
	
	
	
	Phạm Hoàng Như Ý
	

	HCĐ
	Lâm Nguyễn An Khang
	CLB Sỹ Toàn Chess
	
	HCĐ
	Nguyễn Linh Đan
	CLB Cờ vua Hoàng Gia

	
	Lê Sỹ Mạnh Đức
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Minh Khuê
	

	HCĐ
	Nguyễn Tuấn Huy
	CLB Vietchess
	
	HCĐ
	Trần Ngọc Băng Thanh
	Thanh Hóa

	
	Trần Hoàng Phúc
	
	
	
	Lại Tuệ Linh
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 7
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 7

	HCV
	Phạm Hoàng Bách
	Clb Cờ Vua Thông Minh
	
	HCV
	Vương Diệu Linh
	Clb Tài Năng Việt

	HCB
	Phan Trần Tuấn Anh
	Ninh Bình
	
	HCB
	Phạm Minh Ánh
	Quảng Ninh

	HCĐ
	Nguyễn Hữu Khôi
	Lào Cai
	
	HCĐ
	Phạm Ngọc Diệp
	Ninh Bình

	HCĐ
	Phạm Hải Nam
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Nguyễn Ánh Dương
	Clb Cờ Vua Bắc Giang

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 7
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 7

	HCV
	Phạm Hải Nam
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Phạm Ngọc Diệp
	Ninh Bình

	
	Trần Hoàng Hải
	
	
	
	Nguyễn Thị Bảo Trang
	

	HCB
	Trần Minh Khang
	CLB Tài năng Việt
	
	HCB
	Vương Diệu Linh
	CLB Tài năng Việt

	
	Trịnh Gia Hưng
	
	
	
	Nguyễn Minh Châu
	

	HCĐ
	Trần Nguyễn Anh Minh
	CLB Cờ vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Nguyễn Ánh Dương
	CLB Cờ vua Bắc Giang

	
	Lê Như Tùng
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Huyền Linh
	

	HCĐ
	Lê Văn Bảo Hưng
	CLB Olympia chess
	
	HCĐ
	Lưu Thùy Dương
	Bắc Ninh

	
	Trần Trọng Khôi
	
	
	
	Nguyễn Diệp An
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 8
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 8

	HCV
	Hoang Dang Phuc
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCV
	Vũ Anh Thư
	Quảng Ninh

	HCB
	Lê Trương Khánh Đạt
	Thanh Hóa
	
	HCB
	Phạm Hà My
	Clb Tài Năng Việt

	HCĐ
	Đỗ Xuân Bảo Duy
	Clb Cờ Vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Phạm Minh Thư B
	Clb An Khang

	HCĐ
	Nguyễn Đức Trí
	Clb Cờ Vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Nguyễn Vũ Minh An
	Vietnam Chess Academy

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 8
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 8

	HCV
	Hoang Dang Phuc
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Phạm Hà My
	CLB Tài năng Việt

	
	Hoàng Gia Phúc
	
	
	
	Trần Khả Hân
	

	HCB
	Đỗ Xuân Bảo Duy
	CLB Cờ vua Bắc Giang
	
	HCB
	Nguyễn Vũ Minh An
	VietNam Chess Academy

	
	Nguyễn Đức Trí
	
	
	
	Nguyễn Vũ Tuệ An
	

	HCĐ
	Lê Trương Khánh Đạt
	Thanh Hóa
	
	HCĐ
	Phạm Minh Thư B
	CLB An Khang

	
	Lưu Minh Nhật
	
	
	
	Phạm Minh Thư A
	

	HCĐ
	Nguyễn Bá Minh Nghĩa
	CLB Tài năng Việt
	
	HCĐ
	Phạm Ngọc Minh Anh
	CLB Olympia chess

	
	Phương Kim Duy Anh
	
	
	
	Lưu Khánh Mai
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 9
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 9

	HCV
	Vũ Trần Bảo Minh
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCV
	Hoàng Khánh Chi
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCB
	Vũ Bảo Lâm
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCB
	Trương Uyên Thư
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Bùi Vĩnh Phúc
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Nguyễn Thị Phương Anh
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Lê Ngọc Trường Sơn
	Quảng Ninh
	
	HCĐ
	Nguyễn Hoàng Bảo Châu
	Clb Olympia Chess

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 9
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 9

	HCV
	Vũ Trần Bảo Minh
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCV
	Hoàng Khánh Chi
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Vũ Bảo Lâm
	
	
	
	Trương Uyên Thư
	

	HCB
	Bùi Vĩnh Phúc
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Nguyễn Hoàng Bảo Châu
	CLB Olympia chess

	
	Lê Xuân Bách
	
	
	
	Trần Ngọc Anh
	

	HCĐ
	Trương Mạnh Sơn
	CLB Olympia chess
	
	HCĐ
	Vũ Thanh Tú
	Ninh Bình

	
	Vương Vũ Lâm
	
	
	
	Phạm Phương Linh
	

	HCĐ
	Nguyễn Đắc Minh Hiếu
	CLB Tài năng Việt
	
	HCĐ
	Nguyễn Kelsie
	CLB Cờ vua Bắc Giang

	
	Đỗ Hải Nam
	
	
	
	Hoàng Mộc Trà
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 11
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 11

	HCV
	Đặng Minh Phúc
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCV
	Nguyễn Thuỳ Chi
	Clb Blue Horse

	HCB
	Lê Lâm Khải
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCB
	Nguyễn Tuệ Linh
	Clb Cờ Vua Bắc Giang

	HCĐ
	Tạ Minh Khang
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Đồng Vũ Thu Minh
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Đỗ Quang Minh 2016
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Phạm Ngọc Diệp
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 11
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 11

	HCV
	Đặng Minh Phúc
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Đồng Vũ Thu Minh
	Bắc Ninh

	
	Lê Lâm Khải
	
	
	
	Lê Thị Quỳnh Chi
	

	HCB
	Nguyễn Minh Thành
	CLB An Khang
	
	HCB
	Phạm Ngọc Diệp
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Tống Thành Đạt
	
	
	
	Nguyễn Tú Anh
	

	HCĐ
	Đỗ Lâm Phúc
	CLB Blue Horse
	
	HCĐ
	Nguyễn Vũ Gia Hân
	CLB An Khang

	
	Nguyễn Thiện Nhân
	
	
	
	Phạm Vũ Gia Linh
	

	HCĐ
	Nguyễn Trọng Giáp
	Ninh Bình
	
	HCĐ
	Vũ Hoàng Thục Nghi
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Phạm Thế Dao
	
	
	
	Nguyễn Mai Khanh
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 13
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 13

	HCV
	Nguyễn Tùng Lâm
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCV
	Nguyễn Gia Linh
	Clb An Khang

	HCB
	Trần Nhật Quang
	Ninh Bình
	
	HCB
	Võ Hương Giang
	Clb Chess Master

	HCĐ
	Hoàng Nguyễn Nam Khánh
	Clb Cờ Vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Vũ Ngọc Diệp
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Phùng Anh Thái
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCĐ
	Đoàn Thị Bình
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 13
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 13

	HCV
	Nguyễn Tùng Lâm
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Đoàn Thị Bình
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Ngô Chí Thành
	
	
	
	Trịnh Hải Ngọc
	

	HCB
	Trần Nhật Quang
	Ninh Bình
	
	HCB
	Đại Ngọc Anh
	CLB Cờ vua Vĩnh Phúc

	
	Nguyễn Thanh Bình
	
	
	
	Phạm Hà Minh Ngọc
	

	HCĐ
	Hoàng Nguyễn Nam Khánh
	CLB Cờ vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Võ Hương Giang
	CLB Chess Master

	
	Trương Tiến Minh
	
	
	
	Nguyễn Gia Linh
	

	HCĐ
	Nguyễn Xuân Bảo Minh
	CLB Chess Hoàn Hảo
	
	HCĐ
	Nguyễn Tuệ Lâm
	Ninh Bình

	
	Nguyễn Phúc Lâm
	
	
	
	Lưu Tuyết Vân
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 15
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 15

	HCV
	Đỗ Đức Quân
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCV
	Nguyễn Ngọc Mai
	Bắc Ninh

	HCB
	Đặng Tiến Huy
	Bắc Ninh
	
	HCB
	Vũ Khánh Trang
	Clb Tài Năng Việt

	HCĐ
	Đỗ Tùng Duy
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Uyển My
	Clb Cờ Vua Hải An

	HCĐ
	Nguyễn Minh Hiếu
	Clb Cờ Vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Nguyễn Quỳnh Trang
	Bắc Ninh

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 15
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 15

	HCV
	Đỗ Đức Quân
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Nguyễn Ngọc Mai
	Bắc Ninh

	
	Nguyễn Văn Khánh An
	
	
	
	Nguyễn Quỳnh Trang
	

	HCB
	Đặng Tiến Huy
	Bắc Ninh
	
	HCB
	Vũ Khánh Trang
	CLB Tài năng Việt

	
	Phạm Nguyễn Hưng Phát
	
	
	
	Bùi Khánh Vân
	

	HCĐ
	Đào Minh Trí
	CLB Olympia chess
	
	HCĐ
	Nguyễn Bảo Anh
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Nguyễn Minh Đức
	
	
	
	Nguyễn Lương Minh Hằng
	

	HCĐ
	Nguyễn Minh Hiếu
	CLB Cờ vua Bắc Giang
	
	HCĐ
	Bùi Ngọc Linh
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Nguyễn Đức Đại
	
	
	
	Nguyễn Bảo Anh
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam 17
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ 17

	HCV
	Trương Đức Hùng
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCV
	Lê Nông Kim Ngân
	Cao Bằng

	HCB
	Đỗ Tuấn Minh
	Clb Cờ Vua Thông Minh
	
	HCB
	Đại Ngọc Nhi
	Clb Cờ Vua Vĩnh Phúc

	HCĐ
	Phan Tiến Dũng
	Clb Olympia Chess
	
	HCĐ
	Nguyễn Thái Bình
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Hoàng Anh Tú
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Dương Mạc Hoàng Yến
	Cao Bằng

	Truyền thống - Đồng đội - Nam 17
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ 17

	HCV
	Trương Đức Hùng
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Lê Nông Kim Ngân
	Cao Bằng

	
	Hoàng Anh Tú
	
	
	
	Dương Mạc Hoàng Yến
	

	HCB
	Đỗ Tuấn Minh
	CLB Cờ vua thông minh
	
	HCB
	Nguyễn Thị Kim Phúc
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Nguyễn Duy Anh
	
	
	
	Trịnh Hải Hà
	

	HCĐ
	Trần Hải An
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCĐ
	Đỗ Thảo Nguyên
	CLB Cờ vua thông minh

	
	Cao Xuân Thái Hà
	
	
	
	Lưu Minh Anh
	

	HCĐ
	Phan Tiến Dũng
	CLB Olympia chess
	
	HCĐ
	Đào Thu Hà
	CLB Cờ vua Hà Giang

	
	Nguyễn Trường An
	
	
	
	Vương Hiền Ngân
	

	Truyền thống - Cá nhân - Nam Vô địch
	
	Truyền thống - Cá nhân - Nữ Vô địch

	HCV
	Ngô Duy Hoàng
	Clb Olympia Chess
	
	HCV
	Trần An Huyền
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCB
	Lã Mạnh Tuấn
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCB
	Nguyễn Thị Bích Nguyệt
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Vũ Duy Minh
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Đỗ Quỳnh Trang
	Clb Cờ Thái Nguyên

	HCĐ
	Đỗ Thạch Anh
	Clb Cờ Thái Nguyên
	
	HCĐ
	Tưởng Thuý Hạnh
	Clb Cờ Thái Nguyên

	Truyền thống - Đồng đội - Nam Vô địch
	
	Truyền thống - Đồng đội - Nữ Vô địch

	HCV
	Lã Mạnh Tuấn
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Trần An Huyền
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Vũ Duy Minh
	
	
	
	Nguyễn Thị Bích Nguyệt
	

	HCB
	Ngô Duy Hoàng
	CLB Olympia chess
	
	HCB
	Đỗ Quỳnh Trang
	CLB Cờ Thái Nguyên

	
	Đỗ Nguyên Phương
	
	
	
	Tưởng Thuý Hạnh
	

	HCĐ
	Đỗ Thạch Anh
	CLB Cờ Thái Nguyên
	
	HCĐ
	Đỗ Huyền Diệu
	Ninh Bình

	
	Cao Xuân Huy
	
	
	
	Phạm Khánh Ngọc
	

	HCĐ
	Bùi Tiến Thành
	CLB Tài năng Việt
	
	HCĐ
	Bế Phạm Bảo Ngọc
	CLB Cờ vua Hà Giang

	
	Phạm Trường Giang
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Châu
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 7
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 7

	HCV
	Ngô Tuấn Kiệt
	Quân Đội
	
	HCV
	Đoàn Thảo Linh
	Hải Phòng

	HCB
	Đặng Hà Thái Sơn
	Quân Đội
	
	HCB
	Phạm Tuệ Mẫn
	Ninh Bình

	HCĐ
	Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Bảo An
	Clb Vietchess

	HCĐ
	Mai Ngọc Thiên Vũ
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCĐ
	Bùi Huyền Trang
	Ninh Bình

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 7
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 7

	HCV
	Ngô Tuấn Kiệt
	Quân đội
	
	HCV
	Phạm Tuệ Mẫn
	Ninh Bình

	
	Đặng Hà Thái Sơn
	
	
	
	Bùi Huyền Trang
	

	HCB
	Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên
	CLB Tài năng Việt
	
	HCB
	Đoàn Thảo Linh
	Hải Phòng

	
	Mai Ngọc Thiên Vũ
	
	
	
	Nguyễn Ngọc Tuệ Anh
	

	HCĐ
	Nguyễn Minh Đức
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Bảo An
	CLB Vietchess

	
	Nguyễn Hải Đăng
	
	
	
	Dương Quỳnh Giang
	

	HCĐ
	Trần Tùng Anh
	CLB Blue Horse
	
	HCĐ
	Vũ Ngọc Diệu An
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Trương Minh Hiếu
	
	
	
	Đỗ My Anh
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 8
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 8

	HCV
	Lê Hùng Mạnh
	Hải Phòng
	
	HCV
	Nguyễn Khánh An
	Clb Tài Năng Việt

	HCB
	Ngô Quang Minh
	Clb Vietchess
	
	HCB
	Nguyễn Ngọc Thảo My
	Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

	HCĐ
	Nguyễn Minh Nguyên
	Thanh Hóa
	
	HCĐ
	Vũ Quỳnh Anh
	Lào Cai

	HCĐ
	Nguyễn Anh Dũng
	Thanh Hóa
	
	HCĐ
	Đặng Kim Anh
	Ninh Bình

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 8
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 8

	HCV
	Nguyễn Minh Nguyên
	Thanh Hóa
	
	HCV
	Nguyễn Khánh An
	CLB Tài năng Việt

	
	Nguyễn Anh Dũng
	
	
	
	Bùi Vân Anh
	

	HCB
	Ngô Quang Minh
	CLB Vietchess
	
	HCB
	Vũ Quỳnh Anh
	Lào Cai

	
	Nguyễn Minh Nhật
	
	
	
	Phan Gia Hân
	

	HCĐ
	Lê Hùng Mạnh
	Hải Phòng
	
	HCĐ
	Đặng Kim Anh
	Ninh Bình

	
	Trần Khôi Nguyên
	
	
	
	Đặng Tú Linh
	

	HCĐ
	Phạm Quang Vinh
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCĐ
	Đinh Thị Ngọc Mai
	CLB Cờ Thái Nguyên

	
	Bùi Minh Khôi
	
	
	
	Ngô Ngọc Lan
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 9
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 9

	HCV
	Phạm Xuân An
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCV
	Nguyễn Nhật Anh
	Ninh Bình

	HCB
	Vũ Tuấn Trường
	Ninh Bình
	
	HCB
	Lưu Minh Minh
	Quảng Ninh

	HCĐ
	Trần Phú Bảo
	Clb Cờ Thái Nguyên
	
	HCĐ
	Đào Mai Vy
	Ninh Bình

	HCĐ
	Đỗ Trí Hiếu
	Tt Gia Đình Cờ Vua
	
	HCĐ
	Hoàng Gia Hân
	Bắc Ninh

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 9
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 9

	HCV
	Phạm Xuân An
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCV
	Nguyễn Nhật Anh
	Ninh Bình

	
	Lê Khải Phong
	
	
	
	Đào Mai Vy
	

	HCB
	Vũ Tuấn Trường
	Ninh Bình
	
	HCB
	Lưu Minh Minh
	Quảng Ninh

	
	Nguyễn Minh Khang
	
	
	
	Nguyễn Lưu Bảo Ngọc
	

	HCĐ
	Trần Phú Bảo
	CLB Cờ Thái Nguyên
	
	HCĐ
	Đỗ Gia Hân
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Bùi Thái Sơn
	
	
	
	Nguyễn Hoàng Thùy Dương
	

	HCĐ
	Nguyễn Duy Dũng
	Thanh Hóa
	
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Linh
	Cao Bằng

	
	Lê Nam Phong
	
	
	
	Lý Bảo Ngọc
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 11
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 11

	HCV
	Trần Anh Châu
	Quân Đội
	
	HCV
	Nguyễn Uyên Nhi
	Hải Phòng

	HCB
	Bùi Đức Thiện Anh
	Quảng Ninh
	
	HCB
	Nguyễn Hà Anh
	Clb Kiện Tướng Tương Lai

	HCĐ
	Lê Nguyên Phong
	Quảng Ninh
	
	HCĐ
	Đinh Ngọc Chi
	Ninh Bình

	HCĐ
	Nguyễn Thanh Tùng
	Lào Cai
	
	HCĐ
	Ngô Ngọc Anh
	Quảng Ninh

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 11
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 11

	HCV
	Bùi Đức Thiện Anh
	Quảng Ninh
	
	HCV
	Nguyễn Uyên Nhi
	Hải Phòng

	
	Lê Nguyên Phong
	
	
	
	Đàm Nguyễn Trang Anh
	

	HCB
	Nguyễn Thanh Tùng
	Lào Cai
	
	HCB
	Đinh Ngọc Chi
	Ninh Bình

	
	Đặng Thái Phong
	
	
	
	Hoàng Hạnh Linh
	

	HCĐ
	Trần Anh Châu
	Quân đội
	
	HCĐ
	Ngô Ngọc Anh
	Quảng Ninh

	
	Đặng Hà Đông Hải
	
	
	
	Đặng Ngọc Mai Trang
	

	HCĐ
	Nguyễn Quang Nam
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCĐ
	Đỗ Thị Thanh Thảo
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ

	
	Nguyễn Thành Nam
	
	
	
	Nguyễn Hoàng Minh Vy
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 13
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 13

	HCV
	Nguyễn Tiến Anh Khôi
	Clb Vietchess
	
	HCV
	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
	Hải Phòng

	HCB
	Lê Ngọc Minh Khang
	Clb Tài Năng Việt
	
	HCB
	Mã Thị Hoài Anh
	Cao Bằng

	HCĐ
	Nguyễn Trần Đức Anh
	Clb Vietchess
	
	HCĐ
	Phạm Thị Minh Ngọc
	Ninh Bình

	HCĐ
	Bùi Tùng Lâm
	Hải Phòng
	
	HCĐ
	Nguyễn Thị Trúc Lâm
	Hải Phòng

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 13
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 13

	HCV
	Nguyễn Tiến Anh Khôi
	CLB Vietchess
	
	HCV
	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
	Hải Phòng

	
	Nguyễn Trần Đức Anh
	
	
	
	Nguyễn Thị Trúc Lâm
	

	HCB
	Lê Ngọc Minh Khang
	CLB Tài năng Việt
	
	HCB
	Mã Thị Hoài Anh
	Cao Bằng

	
	Nguyễn Nhật Nam
	
	
	
	Hoàng Gia Linh
	

	HCĐ
	Bùi Tùng Lâm
	Hải Phòng
	
	HCĐ
	Đào Nguyễn Ngọc Lam
	CLB Kiện tướng tương lai

	
	Phạm Đức Minh
	
	
	
	Phan Ngọc Giáng Hương
	

	HCĐ
	Nguyễn Hữu Hải Đăng
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCĐ
	Phạm Thị Ngọc Diễm
	Bắc Ninh

	
	Đào Minh Phú
	
	
	
	Dương Ngọc Mai
	

	Nâng cao - Cá nhân - Nam 15
	
	Nâng cao - Cá nhân - Nữ 15

	HCV
	Trịnh Hoàng Lâm
	Tt Gia Đình Cờ Vua
	
	HCV
	Nguyễn Hoàng Bảo Trâm
	Hải Phòng

	HCB
	Nguyễn Hoàng Khánh
	Clb Cờ Thái Nguyên
	
	HCB
	Trần Mai Hân
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Vũ Giang Minh Đức
	Quảng Ninh
	
	HCĐ
	Thân Thị Khánh Huyền
	Bắc Ninh

	HCĐ
	Nguyễn Hải An
	Clb Kiện Tướng Tương Lai
	
	HCĐ
	Đinh Ngọc Lan
	Ninh Bình

	Nâng cao - Đồng đội - Nam 15
	
	Nâng cao - Đồng đội - Nữ 15

	HCV
	Vũ Giang Minh Đức
	Quảng Ninh
	
	HCV
	Trần Mai Hân
	Bắc Ninh

	
	Đinh Việt Hải
	
	
	
	Thân Thị Khánh Huyền
	

	HCB
	Nguyễn Hải An
	CLB Kiện tướng tương lai
	
	HCB
	Nguyễn Hoàng Bảo Trâm
	Hải Phòng

	
	Đặng Đình Nguyên
	
	
	
	Nguyễn Phương Ly
	

	HCĐ
	Cao Minh Tùng
	CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ
	
	HCĐ
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